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Tóm tắt
Quản lý trường hợp là một trong những phương pháp thực hành của công tác xã hội. Phương pháp 

này là chủ đề được nghiên cứu và ứng dụng rộng khắp ở các quốc gia trên thế giới trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau của công tác xã hội, trong đó có lĩnh vực hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho các đối 
tượng yếu thế. Dựa trên các tài liệu nghiên cứu về quản lý trường hợp và hỗ trợ đào tạo nghề, bài viết cung 
cấp cơ sở lý luận và khuyến nghị các bước cần thiết để thực hiện quản lý trường hợp trong hỗ trợ đào tạo 
nghề cho trẻ em lao động sớm (lao động trẻ em) trong bối cảnh phát triển nông thôn ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Hỗ trợ đào tạo nghề, quản lý trường hợp, trẻ em lao động sớm (lao động trẻ em).
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Case management is one of the social work methods in practice. It is researched and applied worldwide 
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1. Đặt vấn đề
Công tác dạy nghề được Đảng và Nhà nước ta 

xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm 
nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
đất nước. Vì vậy, trong những năm qua, hệ thống các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) ở nước ta đã 
được phát triển rộng khắp từ thành thị đến nông thôn 
và ngày càng được đầu tư, sắp xếp, quy hoạch theo 
hướng mở, linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu nhân lực 
của thị trường lao động. Theo báo cáo GDNN Việt 
Nam năm 2018 của Viện Khoa học GDNN (2019), 
tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, Việt Nam có 
tổng số 1.948 cơ sở GDNN. Sau một năm tiếp tục 
triển khai đề án sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN trên 
cả nước, đến năm 2020, Việt Nam còn 1.917 cơ sở, 
trong đó có 400 trường cao đẳng, 492 trường trung 
cấp và 1025 trung tâm GDNN (Đỗ, 2009). Ở khu vực 
nông thôn, trong 10 năm qua (từ năm 2009 đến năm 
2019), đã có 9,6 triệu lao động nông thôn được học 
nghề, trong đó số lao động nông thôn được hỗ trợ 
đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng là 
5,59 triệu người, đạt 87% mục tiêu của Đề án “Đào 
tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (Đề 
án 1956), (Đức, 2020). Tuy nhiên, trong tổng số lao 
động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề thì tỷ lệ trẻ 
vị thành niên (từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi) được ưu 
tiên tham gia học nghề còn hạn chế do kết quả đầu 
ra của các chương trình này đều yêu cầu ít nhất 80% 
học viên học nghề phải tìm thấy việc làm hoặc áp 
dụng kiến thức đã học vào công việc hiện tại, trong 
khi đó, trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi lao động chính 
thức, kinh nghiệm còn non trẻ nên các doanh nghiệp 
địa phương thường không muốn thuê các em, kể cả 
những công việc nhẹ nhàng theo quy định của Luật 
Lao động. Thêm vào đó, trẻ vị thành niên, đặc biệt 
là với những trẻ em đã bỏ học hoặc học lực kém và 
thuộc hộ nghèo/cận nghèo phải tham gia lao động phụ 
giúp gia đình thì việc đăng ký vào học tại các trường 
cao đẳng hoặc trung cấp nghề, cơ sở GDNN khác là 
không dễ dàng. Theo báo cáo “Đào tạo nghề, hướng 
nghiệp và việc làm cho trẻ vị thành niên (người từ đủ 
15 đến dưới 18 tuổi)” của Viện Khoa học GDNN và tổ 
chức UNICEF (2019) cho thấy công tác đào tạo nghề 
được tích hợp vào nhiều chính sách khác nhau nhằm 
hỗ trợ trẻ em từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi, nhưng các cơ 
sở GDNN vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các 

em ngoài nhà trường, sự lựa chọn nghề nghiệp của 
trẻ bị ảnh hưởng bởi chuẩn mực giới, trẻ ít hứng thú 
trong học tập và sau đào tạo, các doanh nghiệp ít khi 
tuyển dụng trẻ từ 15 đến 18 tuổi vì trẻ thiếu kỹ năng 
chuyên môn và lo ngại về thủ tục pháp lý.

Quản lý trường hợp (QLTH) là một trong những 
công cụ can thiệp của công tác xã hội (CTXH) thực 
hành. Hiện nay, phương pháp này đã và đang được 
nhân viên xã hội chuyên nghiệp ứng dụng để hỗ trợ 
cá nhân, gia đình tiếp cận với các nguồn lực và dịch 
vụ an sinh xã hội cũng như giải quyết vấn đề, tăng 
cường năng lực và phát triển bản thân. Trong tiến 
trình làm việc, nhân viên xã hội sẽ đánh giá nhu cầu 
của đối tượng, xác định điểm mạnh, điểm yếu của cá 
nhân, gia đình và cộng đồng cũng như nguồn lực của 
họ để điều phối, kết nối, tổ chức thực hiện, giám sát 
và lượng giá tiến trình giúp đỡ. Trong phát triển xã 
hội, QLTH được xem là phù hợp để thực hiện các hoạt 
động của CTXH tại bệnh viện, trường học và cộng 
đồng (điều phối và nâng cao chất lượng của các dịch 
vụ xã hội tại cộng đồng). Nhiều nghiên cứu lý luận và 
thực tiễn trên thế giới về CTXH cho thấy QLTH có 
khả năng áp dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong 
đó có lĩnh vực giáo dục nhân cách, giáo dục trung 
học phổ thông, giáo dục hòa nhập, học hỏi suốt đời, 
đào tạo nghề nghiệp cũng như trợ giúp việc làm cho 
người chưa thành niên, người nhập cư, di cư, người 
chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch 
bệnh…. Các hoạt động này có thể được thực hiện ở 
cả nông thôn, thành thị cũng như được vận hành bởi 
nhiều tổ chức, cá nhân với nguồn lực tài chính khác 
nhau (công hoặc tư). Tại Việt Nam, QLTH vẫn còn là 
một phương pháp can thiệp khá mới trong thực hành 
CTXH, đặc biệt là trong hoạt động hỗ trợ đào tạo 
nghề cho lực lượng lao động nông thôn, trong đó có 
người chưa thành niên (trẻ em) ở khu vực này.   

2. Hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ em lao động 
sớm ở khu vực nông thôn

2.1. Khái niệm trẻ em và lao động trẻ em
Trong pháp luật quốc tế, trẻ em được định nghĩa 

là người dưới 18 tuổi (Điều 1 Công ước Liên Hợp 
Quốc về quyền trẻ em, 1989 (CRC) và Điều 2 Công 
ước 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về xóa 
bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999).

Trong Luật Trẻ em 2016 của Việt Nam, trẻ em 
được định nghĩa là người dưới 16 tuổi (Quốc hội, 
2016). Bên cạnh khái niệm trẻ em, pháp luật Việt 
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Nam còn có khái niệm “người chưa thành niên”. Tùy 
theo từng ngành luật cụ thể như dân sự, hành chính, 
hình sự, hôn nhân gia đình, lao động thì khái niệm 
người chưa thành niên được sử dụng ít nhiều khác 
nhau, song có một đặc điểm chung của người chưa 
thành niên là người lao động dưới 18 tuổi (Theo Điều 
18 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Người chưa đủ 18 
tuổi là người chưa thành niên (Quốc hội, 2015); Còn 
theo qui định tại Điều 161 Bộ luật Lao động 2012 
thì người lao động chưa thành niên là người lao động 
dưới 18 tuổi (Quốc hội, 2012).

Lao động trẻ em được nhận diện thông qua độ 
tuổi, giờ làm việc, loại công việc, nơi làm việc được 
xem là nguy hại cho người dưới 18 tuổi theo Công 
ước 138 (tuổi lao động tối thiểu) và 182 (xóa bỏ mọi 
hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất) của Tổ chức 
Lao động quốc tế. Dựa trên Công ước 138, Công 
ước 182 và các qui định có liên quan trong các văn 
bản pháp luật của Việt Nam thì trẻ em và người chưa 
thành niên được coi là lao động trẻ em nếu rơi vào 
một trong các bối cảnh bất kỳ sau đây: 

Trẻ em dưới 13 tuổi bị xem là lao động trẻ em 
nếu làm bất kỳ công việc nào khác ngoài những công 
việc được quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-
LĐTBXH (Diễn viên: múa, hát xiếc, điện ảnh, sân 
khấu kịch, tuồng, chèo, cải lương, múa rối (trừ múa 
rối dưới nước) và vận động viên năng khiếu: thể dục 
dụng cụ, bơi lội, điền kinh (trừ tạ xích), bóng bàn, 
cầu lông, bóng rổ, bóng ném, bi-a, bóng đá, các môn 
võ, đá cầu, cầu mây, cờ vua, cờ tướng, bóng chuyền) 
và thời gian làm việc vượt quá 04 giờ/ngày và tổng 
cộng vượt quá 20 giờ/tuần (Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội (LĐTBXH), 2013).

Trẻ em từ đủ 13 đến dưới 15 tuổi sẽ bị xem là 
lao động trẻ em nếu làm bất kỳ công việc và hoạt 
động kinh tế nào khác ngoài những công việc được 
qui định tại thông tư số 11/2013/TT-LĐTBXH (Các 
nghề truyền thống; các nghề thủ công mỹ nghệ; đan 
lát, làm các đồ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ từ 
nguyên liệu tự nhiên; nuôi tằm; gói kẹo dừa) và thời 
gian làm việc vượt quá 04 giờ/ngày và tổng cộng 
vượt quá 20 giờ/tuần.

Người chưa thành niên từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi 
sẽ bị xem là lao động trẻ em nếu làm các công việc 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bị cấm sử dụng lao 
động chưa thành niên tại khoản 4 Điều 163 (không 
được sử dụng lao động chưa thành niên để sản xuất 
và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động 

đến tinh thần và các chất gây nghiện khác), khoản 1 
Điều 165 của Bộ luật Lao động 2012 (không sử dụng 
lao động chưa thành niên để mang, vác, nâng các vật 
nặng vượt quá thể trạng; sản xuất, sử dụng hoặc vận 
chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ; bảo trì, bảo dưỡng 
thiết bị, máy móc; phá dỡ các công trình xây dựng; 
nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại; Lặn biển, đánh 
bắt cá xa bờ; công việc khác gây tổn hại cho sức khỏe, 
an toàn hoặc đạo đức) và Mục II Thông tư 10/2013/
TT-LĐTBXH (Trực tiếp nấu rót và vận chuyển kim 
loại lỏng, tháo dỡ khuân đúc làm sạch sản phẩm đúc 
ở các lò; Cán kim loại nóng; Trực tiếp luyện quặng 
kim loại màu (đồng, chì thiếc, thủy ngân, kẽm, bạc;  
Đốt và ra lò luyện cốc; Đốt lò đầu máy hơi nước; 
Vận hành nồi hơi; Vận hành hệ thống điều chế và 
nạp axetylen, oxy, hydro, clo và các khí hóa lỏng...).

Đối với người chưa thành niên dưới 18 tuổi 
đều bị xem là lao động trẻ em nếu làm việc ở nhưng 
nơi cấm sử dụng lao động chưa thành niên quy định 
tại khoản 1 Điều 163, khoản 2 Điều 165 Bộ luật 
Lao động 2012 và Mục I Thông tư 10/2013/TT-
LĐTBXH. Theo khoản 1 Điều 163 Bộ luật Lao động 
2012 quy định: không được sử dụng lao động chưa 
thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, cộng việc ảnh hưởng 
xấu tới nhân cách theo danh mục do Bộ LĐTBXH 
chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. Theo khoản 
2 Điều 165 Bộ luật Lao động 2012, cấm sử dụng lao 
động chưa thành niên làm việc ở: Dưới nước, dưới 
lòng đất, trong hang động, trong đường hầm; công 
trường xây dựng; Cơ sở giết mổ gia súc; Sòng bạc, 
quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, 
nhà nghỉ, phòng tắm hơi, phòng xoa bóp; Nơi làm 
việc khác gây tổn hại đến sức khỏe, sự an toàn và đạo 
đức của người chưa thành niên. Theo Mục I Thông 
tư 10/2013/TT-LĐTBXH cấm sử dụng người chưa 
thành niên làm việc ở những nơi tiếp xúc với các yếu 
tố vệ sinh môi trường lao động không đạt quy chuẩn, 
tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo qui định của pháp 
luật hiện hành; tiếp xúc với các loại chất, tia phóng 
xạ, bức phóng xạ X; tiếp xúc với các yếu tố gây bệnh 
truyền nhiễm; Trên giá cao hoặc dây treo cao hơn 3m 
so với mặt sàn làm việc; địa hình đồi núi dốc trên 30 
độ (Bộ LĐTBXH, 2013).

Đối với người chưa thành niên dưới 18 tuổi sẽ 
bị xem là lao động trẻ em nếu làm những công việc 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Công việc nặng nhọc, 
độc hại và nguy hiểm là những công việc và nơi làm 
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việc bị cấm sử dụng lao động chưa thành niên theo 
qui định tại khoản 4 Điều 163, khoản 2 Điều 165 Bộ 
luật Lao động năm 2012, thông tư số 10/2013/TT-
BLĐTBXH (phụ lục 2, 3), khoản d Điều 3 Công ước 
182 của Tổ chức Lao động quốc tế. Trẻ em và người 
chưa thành niên từ 15 đến dưới 18 tuổi được xem là 
lao động nặng nhọc độc hại nếu làm việc trong khoảng 
sau 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Đồng thời 
người chưa thành niên dưới 18 tuổi, đều bị xem là 
lao động trẻ em nếu làm những công việc tồi tệ được 
quy định trong Công ước số 182 của Tổ chức Lao 
động quốc tế như mọi hình thức nô lệ hoặc tương tự 
nô lệ (buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động khổ sai, lao 
động cưỡng bức…); sử dụng, dụ dỗ hoặc lôi kéo trẻ 
em làm mại dâm, tham gia sản xuất văn hóa phẩm 
khiêu dâm, biểu diễn khiêu dâm; sử dụng, dụ dỗ và 
lôi kéo trẻ em tham gia các hoạt động bất hợp pháp.

Nhìn chung, lao động trẻ em có thể được hiểu 
là trẻ em và người chưa thành niên làm các công việc 
trái quy định của pháp luật về lao động, cản trở hoặc 
tác động tiêu cực đến sự phát triển thể chất, trí tuệ, 
nhân cách của trẻ em. Lao động trẻ em được thể hiện 
dưới nhiều hình thức, diễn ra ở nhiều nơi, cả trong gia 
đình và ngoài xã hội, cả trong khu vực chính thức và 
phi chính thức, có tính công khai hoặc không công 
khai, tập trung hoặc phân tán.

Các nhà khoa học, tâm lý học, các nhà nghiên 
cứu nhìn nhận về mặt sinh học, tâm lý học, xã hội học 
của thanh niên cho rằng thanh niên trong độ tuổi từ 
đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi là một giai đoạn của quá 
trình xã hội hóa, là thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi không 
còn là “trẻ con” sang giai đoạn “chưa hẳn là người 
lớn” có đặc trưng riêng về tâm sinh lý. Thanh niên ở 
độ tuổi này thường ham học hỏi, thích tìm tòi, khám 
phá những điều mới mẻ nhưng lại chưa hoàn thiện 
nhân cách, lập trường nên các em cần có sự giáo dục, 
giúp đỡ của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã 
hội. Đặc biệt là các em còn thuộc nhóm trẻ có hoàn 
cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào nhóm trẻ đặc 
biệt và cần sự trợ giúp của xã hội. Trong bài viết này, 
hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ em lao động 
là hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho những trẻ em 
có độ tuổi từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi ở khu vực 
nông thôn của Việt Nam.

2.2. Thực trạng trẻ em lao động sớm và công 
tác hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ em

Theo kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ 

em năm 2018 cho thấy trong 1.754.066 trẻ em hoạt 
động kinh tế thì có 1.031.944 (chiếm tỷ lệ 58,8%) lao 
động trẻ em, trong đó có 512.139 (chiếm tỷ lệ 49,6%) 
lao động trẻ em làm công việc không nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm và 519.805 (chiếm tỷ lệ 50,4%) lao 
động trẻ em làm công việc nặng nhọc, độc hại và nguy 
hiểm (chủ yếu là trẻ em ở độ tuổi từ 15-17 tuổi). Tỷ 
lệ trẻ em trai tham gia lao động cũng gia tăng theo 
mức độ nặng nhọc của công việc (67,2% trẻ em trai). 
Đa số (84%) lao động trẻ em tại Việt Nam tập trung 
ở vùng nông thôn và hơn một nửa trong số đó làm 
việc trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, số còn 
lại làm việc trong khu vực dịch vụ, công nghiệp và 
xây dựng (Tổ chức Lao động quốc tế, Bộ LĐTBXH; 
Viện Khoa học Lao động và xã hội, 2018). Nhận thấy, 
hậu quả nặng nề trên, chính phủ và các tổ chức quốc 
tế, cụ thể là các bộ, ngành, viện nghiên cứu, tổ chức 
ILO, tổ chức UNICEF...  đã thực hiện nhiều nghiên 
cứu về trẻ em, thanh thiếu niên cũng như có nhiều 
chương trình, chính sách quan tâm hỗ trợ đến việc 
tiếp cận giáo dục và hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ em 
lao động sớm. 

Báo cáo “Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em 
và phụ nữ 2014 (Mục tiêu thiên niên kỷ)” của Tổng 
cục Thống kê và UNICEF (2014) đã cho thấy bên 
cạnh những tiến bộ Việt Nam đạt được trong việc 
hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ thì Việt Nam vẫn 
còn có những mục tiêu chưa hoàn thành liên quan đến 
cuộc sống và phúc lợi của nhóm trẻ em và phụ nữ dễ 
bị tổn thương, trong đó chú trọng đến nhóm phụ nữ 
trong độ tuổi 15-49 và trẻ em dưới 5 tuổi, riêng nhóm 
trẻ từ 14 đến dưới 18 tuổi chưa được nghiên cứu sâu. 

Báo cáo “Sự chuyển tiếp sang thị trường lao 
động của thanh niên Việt Nam” của Tổng cục Thống 
kê và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2015) đã 
cung cấp thông tin tổng quan về tình hình chuyển 
tiếp từ nhà trường sang thế giới lao động của thanh 
niên và nhấn mạnh đến yêu cầu thay đổi nền giáo 
dục đào tạo để kết nối giữa đào tạo với nhu cầu của 
người học và yêu cầu của thị trường lao động. Tuy 
nhiên, nghiên cứu lại tập trung vào đối tượng thanh 
niên từ 15-29 tuổi. 

Báo cáo về “trẻ em ngoài nhà trường” năm 2016 
của tổ chức UNICEF và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt 
Nam (2016) đã chỉ ra rằng tỷ lệ trẻ em được đi học 
tăng lên hàng năm, song do nhiều rào cản như hoàn 
cảnh gia đình nghèo, chi phí cho giáo dục vượt quá 
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khả năng của gia đình trẻ... dẫn đến nhiều trẻ em trong 
độ tuổi vị thành niên không đến trường hoặc bỏ học, 
đặc biệt là việc huy động trẻ em ở độ tuổi 15 đến 17 
đi học vẫn khó khăn hơn với các độ tuổi nhỏ hơn. 

Gần đây có báo cáo “Tổng quan chính sách phúc 
lợi cho thanh niên tại Việt Nam” của Tổ chức Hợp 
tác và Phát triển Kinh tế (2017) đã phân tích tổng 
quan và các tác động của những chính sách đối với 
thanh niên đồng thời đưa ra những khuyến nghị để 
cải cách chính sách phúc lợi cho thanh niên cần được 
thực hiện trên nhiều mặt. Hay báo cáo về “Tương lai 
việc làm Việt Nam: Khai thác xu hướng lớn cho sự 
phát triển thịnh vượng hơn” của Ngân hàng Thế giới 
(WB) (2018) đã đưa ra các xu hướng mới có thể ảnh 
hưởng đến thị trường lao động việc làm gồm sự thay 
đổi của các xu hướng thương mại, tiêu dùng; sự phát 
triển của nền kinh tế tri thức toàn cầu, già hóa dân 
số, tự động hóa. Đồng thời, việc thiếu trình độ, kỹ 
năng hiện nay sẽ gia tăng khi các xu hướng lớn bắt 
đầu có ảnh hưởng đến bức tranh việc làm. Ngay cả 
những lao động có kỹ năng phù hợp cũng chưa chắc 
tìm được những việc làm phù hợp với trình độ hay 
sở thích của mình. 

Bên cạnh các nghiên cứu trên, Việt Nam cũng 
đã thực hiện nhiều nghiên cứu khác như nghiên cứu 
về thanh thiếu niên Việt Nam (2013, 2015), những 
thách thức về việc làm cho thanh niên ở Việt Nam 
(2003),... Các báo cáo trên đã đề cập đến thực trạng 
giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe... của trẻ em, 
phụ nữ và việc làm của thanh niên cũng như sự tham 
gia của thanh niên vào quá trình xây dựng và thực thi 
chính sách. Tuy nhiên, các nghiên cứu thường được 
lồng ghép trong phạm vi nhóm tuổi rộng mà chưa có 
nghiên cứu tập trung riêng vào lứa tuổi từ đủ 15 đến 
dưới 18 tuổi cũng như việc khảo sát, đánh giá tình 
hình đào tạo nghề, nhu cầu đào tạo nghề và lao động 
việc làm cho riêng nhóm đối tượng này. 

Khắc phục các khoảng trống trên, năm 2019, 
Viện Khoa học GDNN và tổ chức UNICEF (2019) đã 
thực hiện nghiên cứu về đào tạo nghề, hướng nghiệp 
và việc làm cho trẻ vị thành niên (người từ đủ 15 đến 
18 tuổi). Nghiên cứu thực hiện phân tích, đánh giá 
thực trạng rào cản, nguyên nhân không tiếp tục đi học, 
công tác hướng nghiệp, tình hình việc làm, học nghề 
đối với các trẻ em từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi. Nghiên 
cứu thu thập số liệu thuộc 5 nhóm đối tượng mục 
tiêu: trẻ em ngoài nhà trường (331 trẻ), trẻ em đang 
đi học (363 trẻ), cơ sở GDNN (47 cơ sở), phụ huynh 

(65 hộ gia đình) và doanh nghiệp (72 doanh nghiệp) 
tại Hà Nội, Điện Biên, An Giang và Kom Tum. Kết 
quả cho thấy, rào cản lớn nhất khiến các em từ đủ 15 
đến dưới 18 tuổi không đến trường là do điều kiện 
kinh tế gia đình khó khăn, không có tiền đóng học 
phí, ở nhiều gia đình các em trong độ tuổi này còn là 
lực lượng lao động chính của gia đình. 

Với việc học nghề, nhiều trẻ cho biết các em 
không tìm được trường học/khóa học phù hợp, thiếu 
thông tin về các khóa học, đồng thời các cơ sở GDNN 
chưa đa dạng được ngành nghề đào tạo phù hợp với 
đặc thù lứa tuổi từ đủ 15 đến dưới 18, phù hợp với địa 
phương và nhu cầu của thị trường lao động. Nhu cầu 
học nghề đối với trẻ em từ đủ 15 đến dưới 18 đang ở 
ngoài nhà trường tương đối thấp (khoảng 36% trong 
tổng số các em trả lời) và các em chỉ muốn học nghề 
dưới 3 tháng hoặc chỉ học những kỹ năng cần thiết 
đáp ứng yêu cầu công việc mà các em đang làm hoặc 
dự kiến tìm việc làm. Các hộ gia đình đang sinh sống 
ở miền núi có nguyện vọng tổ chức đào tạo nghề tại 
địa phương do điều kiện đi lại khó khăn, các nghề có 
nhu cầu đào tạo là các nghề nông nghiệp, sửa chữa 
ô tô, xe máy, may...  

Chính sách hỗ trợ phổ biến nhất mà các phụ 
huynh mong muốn là được hỗ trợ phương tiện, công 
cụ hoặc tài chính để tự tạo việc làm, tiếp đến là các 
chính sách hỗ trợ giới thiệu việc làm sau học nghề; 
hỗ trợ học phí, đi lại, ăn ở. Còn các em đang đi học 
(trẻ trong nhà tường) lại có nhu cầu học tiếp rất cao 
(khoảng 95% trong tổng số các em đã có định hướng 
đi học tiếp). Báo cáo cũng cho thấy hàng năm có hàng 
nghìn trẻ em ở độ tuổi từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi 
tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng không theo học 
trung học phổ thông hoặc cơ sở GDNN mà tham gia 
thị trường lao động hoặc ở nhà phụ giúp công việc 
gia đình. Hầu hết các em không có trình độ chuyên 
môn kỹ thuật nên chỉ làm những công việc giản đơn 
trong các doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất kinh 
doanh, nông nghiệp/hộ gia đình và nhận mức lương 
thấp hơn so với mức lương bình quân của lao động 
bình thường. 

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho thấy mặc dù 
công tác đào tạo nghề cho trẻ em từ đủ 15 đến 18 tuổi 
đã được tích hợp vào nhiều chính sách khác nhau, 
nhưng các cơ sở GDNN vẫn gặp khó khăn trong quá 
trình tuyển sinh, đào tạo và sau đào tạo, học sinh ít 
hứng thú với chương trình học. Trong khi đó cơ sở 
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vật chất, trang thiết bị học tập và nguồn kinh phí còn 
thiếu và chưa nhận được sự hỗ trợ cao từ phía doanh 
nghiệp trong việc phát triển các lĩnh vực đào tạo. Kết 
quả của công tác hướng nghiệp, công tác tư vấn về 
nghề nghiệp và việc làm còn nhiều hạn chế do khó 
tiếp cận trẻ em ngoài nhà trường và bị ảnh hưởng bởi 
chuẩn mực giới (trẻ em trai và trẻ em gái được hướng 
nghiệp theo các con đường sự nghiệp khác nhau). 
Đặc biệt là sau khi học nghề xong, các doanh nghiệp 
ít khi tuyển dụng trẻ từ 15 đến 18 tuổi vì trẻ thiếu kỹ 
năng chuyên môn và lo ngại về thủ tục pháp lý. Đây 
là một nghiên cứu đầy đủ và sâu về rào cản, nhu cầu 
học nghề, hướng nghiệp, thị trường lao động, đào tạo 
nghề và việc làm cho trẻ từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi 
cả trong nhà trường và ngoài nhà trường. Tuy nhiên 
kết quả nghiên cứu mới chỉ đại diện cho 5 thành phố, 
tỉnh/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam và quy mô mẫu 
còn hạn chế, chưa có những đánh giá cụ thể về việc 
đào tạo nghề và việc làm ở nhóm trẻ từ 15 tuổi đến 
dưới 18 tuổi tham gia lao động sớm.

Nhìn chung, công tác đào tạo nghề cho trẻ em 
lao động sớm ở khu vực nông thôn hiện nay được 
lồng ghép trong các chương trình đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ (27/11/2009) (Đề án 1956) 
và các chính sách ưu đãi khác như chính sách hỗ trợ 
cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ 
mồ côi, miễn phí học phí học nghề trong các trường 
trung cấp... Đồng thời, Chính phủ và các ban, ngành 
đoàn thể cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài và các doanh nghiệp trong 
nước để hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu thực tập, việc 
làm cho trẻ vị thành niên nói chung và trẻ em lao 
động sớm nói riêng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 
công tác hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ em lao động 
sớm ở khu vực nông thôn vẫn gặp nhiều khó khăn. 
Trong kế hoạch dạy nghề của một số địa phương 
không có chỉ tiêu đào tạo nghề cho trẻ em lao động 
sớm và không bố trí kinh phí riêng để tổ chức dạy 
nghề, tạo việc làm cho độ tuổi này. Trẻ em có nhu 
cầu học nghề sẽ học các lớp đào tạo nghề ngắn hạn 
cùng với các đối tượng khác, tuy nhiên nhiều em học 
một số nghề phi nông nghiệp nhưng không tìm được 
việc làm do thị trường tại chỗ không có nhu cầu và 
do tay nghề của các em chưa đáp ứng được yêu cầu 
thực tế; một số em học nghề nông nghiệp nhưng gia 

đình lại không có đất sản xuất, không đủ nguồn lực 
để đầu tư khởi nghiệp. 

Về việc tổ chức lớp học nghề tại khu vực nông 
thôn còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị học tập và kinh phí chi trả cho  giáo viên. Đặc biệt, 
nhiều trẻ em lao động sớm và gia đình các em có tâm 
lý không thích đi học nghề, chỉ muốn đi làm kiếm tiền 
phụ giúp gia đình mà không muốn tiếp tục đi học. 
Với các em đã nghỉ học, được hỗ trợ đi học nghề thì 
lại quen với việc được “tự do”, trong khi môi trường 
đào tạo nghề yêu cầu kỷ luật và nỗ lực học tập nên 
dễ khiến trẻ nản lòng và bỏ cuộc, nhất là đối với các 
em có khả năng tiếp thu chậm. 

Ngoài ra, trẻ em ở độ tuổi vị thành niên và có 
hoàn cảnh gia đình khó khăn thường muốn làm việc 
ngay để kiếm tiền nhanh chóng cho chi phí của mình 
và đóng góp vào thu nhập gia đình nên các em có thể 
bỏ học nghề giữa chừng nếu cảm thấy không thích 
hoặc không có cơ hội việc làm. Vì vậy, nếu hỗ trợ đào 
tạo nghề cho trẻ em lao động sớm theo phương pháp 
hiện tại thì rất khó có thể huy động được trẻ đến lớp, 
duy trì sỉ số và đạt được kết quả cuối cùng trong việc 
đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhóm trẻ này.

3. Phương pháp QLTH
3.1. Khái niệm 
QLTH hay còn gọi là quản lý ca (tiếng Anh là 

Case Management). Rapp (1992) cho rằng QLTH là 
“hỗ trợ bệnh nhân tái nhận thức về các nguồn lực bên 
trong như sự thông minh, tài năng và khả năng giải 
quyết vấn đề; thiết lập và thương lượng các quy tắc 
làm việc và giao tiếp giữa bệnh nhân và các nguồn 
lực bên ngoài; và biện hộ vận động các nguồn lực 
bên ngoài để tăng cường tính liên tục, khả năng tiếp 
cận, tinh thần trách nhiệm và tính hiệu quả của những 
nguồn lực đó”. Theo Johnson (1995), QLTH là “sự 
điều phối các dịch vụ và trong quá trình này nhân viên 
xã hội làm việc với thân chủ để xác định dịch vụ cần 
thiết, tổ chức và theo dõi sự chuyển giao các dịch vụ 
đó tới thân chủ có hiệu quả”. Theo Ballew và Mink 
(1996) thì QLTH là sự “giúp đỡ những người mà 
cuộc sống của họ không thỏa mãn hay không phong 
phú do gặp nhiều vấn đề cần sự trợ giúp cùng lúc của 
nhiều nơi giúp đỡ”. 

Riêng Barker (1999), soạn giả trị liệu tâm lý về 
CTXH cho rằng QLTH là một tiến trình nhân viên 
xã hội thay mặt thân chủ lập kế hoạch, tìm kiếm và 
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giám sát các dịch vụ từ các tổ chức xã hội. Theo tiến 
trình thời gian và mục đích ứng dụng, quan điểm về 
QLTH cũng được điều chỉnh để phù hợp với từng lĩnh 
vực cụ thể hoặc theo sự phát triển của xã hội. Hiệp 
hội CTXH thế giới định nghĩa QLTH là sự điều phối 
mang tính chuyên nghiệp các dịch vụ xã hội và dịch 
vụ khác nhằm giúp cá nhân hay gia đình đáp ứng nhu 
cầu được bảo vệ hay chăm sóc (lâu dài) (National 
Association of Social Workers, 08/2010). 

Trong khi đó Hiệp hội các nhà QLTH của Mỹ 
cho rằng QLTH là quá trình tương tác, điều phối bao 
gồm các hoạt động đánh giá, lên kế hoạch và tổ chức 
điều động về chính sách/quan điểm, dịch vụ, nguồn 
lực nhằm đáp ứng nhu cầu của thân chủ sao cho sự 
cung cấp dịch vụ tới cá nhân có hiệu quả với chi phí 
giảm và có chất lượng (Case Management Society of 
America  (CMSA), 2017). 

Ở Việt Nam, tổ chức USAID, WWO và Trường 
Đại học Lao động - Xã hội, cơ sở II thành phố Hồ 
Chí Minh (ULSA2) (2010) cho rằng QLTH là một 
tiến trình trợ giúp mang tính chuyên môn và tiến trình 
QLTH với trẻ em được xác định gồm có 06  bước, cụ 
thể là tiếp nhận ca, đánh giá, lập kế hoạch can thiệp, 
thực hiện kế hoạch can thiệp, giám sát - lượng giá 
và kết thúc ca. 

Riêng Nguyễn & cs. (2013), Nguyễn & cs. 
(2014) cho rằng “QLTH là một quá trình trợ giúp của 
CTXH”, “một tiến trình hợp tác giữa các nhà chuyên 
môn với các hoạt động đánh giá nhu cầu thân chủ (cá 
nhân, gia đình), xác định, kết nối và điều phối các 
nguồn lực, dịch vụ nhằm giúp thân chủ tiếp cận nguồn 
lực để giải quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu một cách 
hiệu quả”, trong đó tiến trình QLTH với người nghiện 
ma túy sẽ bao gồm 05 bước cụ thể là xây dựng mối 
quan hệ và đánh giá khách hàng, xây dựng kế hoạch; 
hỗ trợ khách hàng thực hiện kế hoạch; giám sát hỗ 
trợ khách hàng và lượng giá, kết thúc.

Mặc dù có nhiều định nghĩa khác nhau về 
QLTH, song các định nghĩa này đều nhấn mạnh rằng 
QLTH là một quá trình hỗ trợ, giúp đỡ mang tính 
chuyên môn nhằm giúp thân chủ tiếp cận được với 
các nguồn lực để giải quyết vấn đề của mình một cách 
hiệu quả. Và với mỗi đối tượng/ khách hàng hoặc lĩnh 
vực trợ giúp khác nhau thì tiến trình QLTH lại được 
thực hiện theo từng bước cụ thể. Trong phạm vi của 
bài viết này, QLTH trong hỗ trợ đào tạo nghề cho 
trẻ em từ 15 đến dưới 18 tuổi ở khu vực nông thôn 

được hiểu là một quá trình trợ giúp của CTXH, bao 
gồm các hoạt động đánh giá nhu cầu học nghề của 
trẻ, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của trẻ, tư vấn hướng 
nghiệp cũng như xác định, kết nối và điều phối các 
nguồn lực, dịch vụ nhằm giúp trẻ em lao động sớm 
tiếp cận, duy trì, hoàn thành khóa học nghề và tìm 
kiếm được việc làm phù hợp. Ngoài ra, QLTH cũng 
hỗ trợ trẻ lao động sớm và gia đình các em tiếp cận 
được với các dịch vụ xã hội hiện có tại địa phương 
để giải quyết các vấn đề đang gặp phải. 

3.2. Ưu, nhược điểm của phương pháp QLTH
QLTH là phương pháp không thể thiếu của 

CTXH thực hành và nó được vận dụng rộng rãi 
trong nhiều lĩnh vực liên quan đến con người. Đặc 
biệt là đối với các cá nhân có những nhu cầu phức 
tạp, nguồn lực bản thân hạn chế thì việc can thiệp, 
trợ giúp bằng phương pháp QLTH sẽ đem lại hiệu 
quả hơn so với các phương pháp can thiệp khác. Bởi 
lẽ, phương pháp QLTH là một phương pháp có khái 
niệm, lý thuyết, kỹ thuật, kỹ năng và tiến trình cụ thể 
nên dễ vận dụng, áp dụng trên thực tiễn. Đồng thời, 
phương pháp này còn giúp cho nhân viên CTXH có 
được quy trình quản lý, hỗ trợ cho khách hàng/thân 
chủ một cách xuyên suốt từ tiếp nhận, đánh giá nhu 
cầu, tổ chức thực hiện, cung cấp dịch vụ và giám sát 
đánh giá. Đặc biệt là việc áp dụng quy trình QLTH 
giúp giải quyết các vấn đề phức tạp và đa dạng hiện 
nay của nhiều nhóm khách hàng, nhất là trong khâu 
kết nối, điều phối và hỗ trợ khách hàng tiếp cận được 
các dịch vụ cần thiết có chất lượng và có hiệu quả. 

Ngoài ra, QLTH cũng giúp cho nhân viên CTXH 
ghi chép, lưu giữ hồ sơ của khách hàng một cách an 
toàn, bảo mật và theo quy trình chuyên nghiệp, đồng 
nhất. Tuy nhiên, QLTH chỉ là một phương pháp của 
CTXH, vì thế để có thể cung cấp các dịch vụ tốt cho 
khách hàng/thân chủ, nhân viên CTXH vẫn cần nắm 
chắc và kết hợp linh hoạt các phương pháp thực hành 
chính của CTXH bao gồm CTXH cá nhân, CTXH 
nhóm và phát triển cộng đồng. Hơn nữa, nhu cầu, 
ước muốn và sự quan tâm của khách hàng/thân chủ 
thường mang tính đặc thù, đa dạng và phức tạp nên 
ngoài việc thực hiện công việc chuyên môn, nhân 
viên CTXH cần phải xây dựng được một mạng lưới 
dịch vụ phong phú để việc cung cấp các dịch vụ cho 
khách hàng/thân chủ được hữu hiệu (cần kết nối với 
hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội trong cộng đồng và 
được sự đồng thuận và cam kết của các cơ sở cung 
cấp dịch vụ này). 

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 11, Số 1, 2022, 115-126
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4. Vận dụng phương pháp QLTH trong hỗ 
trợ đào tạo nghề cho trẻ em lao động sớm ở khu 
vực nông thôn 

4.1. Ý nghĩa của hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ 
lao động sớm ở khu vực nông thôn bằng phương 
pháp QLTH

Trẻ em lao động sớm là nhóm trẻ có hoàn cảnh 
đặc biệt và dễ bị tổn thương. Hầu hết các em đều xuất 
thân từ những gia đình nghèo, khó khăn, mồ côi cha 
hoặc mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ, cha mẹ ly hôn. 
Trong khi đó, hệ thống bảo vệ chăm sóc, hỗ trợ về 
thể chất, tâm lý, cơ hội tiếp cận giáo dục phổ thông, 
giáo dục chuyên nghiệp và học nghề, việc làm cho 
nhóm trẻ này lại chưa hoàn thiện, còn chồng chéo. 
Đôi khi, chính sách đã được ban hành và nguồn lực 
đã có sẵn tại địa phương nhưng lại chưa kết nối được 
với các em, thậm chí có những trẻ và gia đình trẻ lại 
không có khả năng tiếp cận với các nguồn lực để giải 
quyết vấn đề, nhu cầu và mong muốn chính đáng 
của mình. Sống trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn, 
không được đáp ứng nhu cầu cơ bản, trẻ em tham gia 
lao động sớm sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phát 
triển thể chất, tâm lý cũng như cơ hội tiếp cận với 
giáo dục phổ thông và GDNN. Điều này ảnh hưởng 
đến tương lai của trẻ cũng như tác động tiêu cực đến 
chất lượng nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Với những ưu điểm của mình, phương pháp 
QLTH được xem là một phương pháp phổ biến và 
hữu hiệu của CTXH dùng để quản lý và điều phối 
việc cung cấp các dịch vụ giáo dục và việc làm cho 
nhóm trẻ lao động sớm. Những hoạt động như điều 
phối, vận động, biện hộ, tăng năng lực, kết nối nguồn 
lực, lấy thân chủ làm trọng tâm, xây dựng mạng lưới 
trong QLTH sẽ giúp trẻ em lao động sớm và gia đình 
các em dễ dàng tiếp cận được với những dịch vụ và 
nguồn lực mà trẻ hoặc gia đình trẻ không tiếp cận 
được để giải quyết hay đáp ứng nhu cầu của mình.

Điều đặc biệt, phương pháp QLTH là phương 
pháp mang tính toàn diện và phù hợp với các đặc trưng 
văn hóa, điều kiện kinh tế, nguồn lực, điểm mạnh của 
trẻ lao động sớm, gia đình trẻ và cả địa phương nơi 
trẻ sinh sống. Hơn nữa, mỗi trẻ lao động sớm có khả 
năng khác nhau, mức độ tiếp nhận kiến thức và hoàn 
cảnh gia đình khác nhau, do đó nhu cầu học nghề của 
mỗi trẻ là khác nhau và cách dạy nghề cho mỗi trẻ 
cũng là khác nhau. Điều đó, yêu cầu việc hỗ trợ đào 
tạo nghề cho nhóm trẻ này phải theo từng trường hợp 

hoặc phải được áp dụng theo phương pháp QLTH 
trong việc cung cấp dịch vụ cho nhóm trẻ này.

Bên cạnh đó, phương pháp QLTH còn tạo nên 
sự gắn kết, phối hợp bền chặt của nhiều bên liên quan, 
do các hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cần sự tham gia 
và cam kết của nhiều địa phương, các cơ quan và cá 
nhân trong cộng đồng. Do đó, nó góp phần huy động 
được nhiều nguồn lực hơn để hỗ trợ trẻ em từ cơ sở 
dạy nghề và các chính sách của Chính phủ đối với 
việc miễn, giảm học phí đào tạo hoặc các chính sách 
cho gia đình của các em. 

Đặc điểm của trẻ em lao động sớm là dễ nản lòng 
và bỏ cuộc, và thường muốn làm công việc nào đó 
bất chấp nhân công rẻ để kiếm tiền nhanh chóng cho 
chi phí của bản thân hoặc đóng góp vào thu nhập của 
gia đình. Do đó, họ sẵn sàng bỏ nếu không còn cảm 
thấy quan tâm đến việc học hoặc nếu có cơ hội việc 
làm. Vì vậy việc cộng tác chặt chẽ và thường xuyên 
với các cơ sở đào tạo nghề, mạng lưới hỗ trợ trẻ trong 
toàn bộ quá trình học nghề của mỗi trẻ sẽ giúp cho 
việc theo dõi chặt chẽ tình hình học tập của các em 
cũng như tạo sự gần gũi và cung cấp cho các em lời 
khuyên, sự động viên, biện pháp can thiệp kịp thời 
để chúng theo đuổi việc học nghề thành công. Điều 
này giúp cho việc hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết 
việc làm cho trẻ trở nên hiệu quả hơn. 

4.2. Các bước thực hiện QLTH trong hỗ trợ 
đào tạo nghề cho trẻ em lao động sớm ở khu vực 
nông thôn  

Trong bối cảnh hiện nay, khi mà các dịch vụ xã 
hội thường phân tán và không thể đáp ứng toàn diện 
các nhu cầu của thân chủ hoặc thân chủ không biết 
đến các dịch vụ mà họ thuộc diện được hưởng lợi thì 
QLTH là một quy trình hoạt động đem lại cho thân 
chủ một sự hỗ trợ hiệu quả và toàn diện. 

Trong công tác hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ em 
lao động sớm ở khu vực nông thôn, nhân viên QLTH 
sẽ đóng vai trò điều phối và giám sát hoạt động để 
thúc đẩy tiến trình hoạt động đáp ứng nhu cầu của 
các em. Trong tiến trình hỗ trợ này, nhân viên QLTH 
cần tiếp cận đa bên để có sự tham gia và cam kết của 
nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, gia đình 
và cá nhân trong việc hỗ trợ trẻ hoàn thành khóa học 
nghề và có việc làm ổn định. Nhân viên QLTH trong 
hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ em lao động sớm có thể 
là nhân viên chuyên trách hoặc cán bộ lao động, 
thương binh, xã hội xã/phường/thị trấn có kiến thức 
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và kỹ năng chuyên môn về CTXH và QLTH. Tuy 
nhiên, nếu là nhân viên chuyên trách thì cần phải có 
mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với cán bộ phụ trách 
gia đình và trẻ em ở địa phương để đem lại hiệu quả 
giúp đỡ cao nhất cho trẻ.

Nhóm trẻ em lao động sớm ở khu vực nông thôn 
là nhóm trẻ mang nhiều nét đặc thù riêng cả về hoàn 
cảnh gia đình (gia đình nghèo không có khả năng đầu 
tư cho trẻ học nghề) và tâm sinh lý. Vì vậy, nhu cầu 
học nghề của các em cũng rất đa dạng và việc hỗ trợ 
đào tạo nghề cho các em cần được miễn phí. 

Dựa trên trình độ học vấn, nhu cầu học nghề của 
từng em, các loại hình hỗ trợ đào tạo nghề thích hợp 
cần xem xét đến độ tuổi, nhu cầu học nghề và trình độ 
học vấn của từng trẻ. Đối với trẻ em lao động sớm đã 
tốt nghiệp trung học cơ sở và có nhu cầu học nghề, học 
văn hóa thì cần cung cấp dịch vụ đào tạo chính thức, 
học thuật và kết nối gửi trẻ đến các trường trung cấp, 
cao đẳng GDNN (các trường này có chính sách miễn, 
giảm học phí). Riêng với trẻ em học vấn thấp, kinh 
tế khó khăn, phải tham gia lao động kiếm sống và là 
người đem lại thu nhập chính trong gia đình, không 
thể theo học ở các trường học thì cần cung cấp dịch 
vụ học nghề ngắn hạn dành cho trẻ từ 17 đến dưới 18 
tuổi, và dịch vụ học nghề, thực tập nghề/học việc tại 
các doanh nghiệp, cửa hàng địa phương (phù hợp với 
điều kiện đi lại, hoàn cảnh và công việc) cho trẻ có độ 
tuổi từ 15 đến dưới 17 tuổi. Để hỗ trợ đào tạo nghề 
cho trẻ em lao động sớm ở khu vực nông thôn được 
hữu hiệu, nhân viên QLTH cần phải phối hợp với 
các bên liên quan thực hiện tham vấn hướng nghiệp 
cho từng trẻ và gia đình trẻ để các em có những định 
hướng, quyết định tương lai phù hợp với khả năng, 
năng lực của mình. Đồng thời, nhân viên QLTH cần 
tiếp cận, tư vấn, tác động thay đổi nhận thức của 
phụ huynh về tầm quan trọng của giáo dục và đào 
tạo nghề đối với sự phát triển lâu dài của trẻ và vai 
trò của họ trong việc khuyến khích, thúc đẩy con cái 
học nghề phù hợp. Về kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề 
cho trẻ, nhân viên quản lý ca có thể kết nối từ nhiều 
nguồn khác nhau, bao gồm cả các hỗ trợ từ chương 
trình của chính phủ (như chương trình năm 1956) 
và các tài trợ từ doanh nghiệp, dự án phi chính phủ 
để trẻ em lao động sớm ở khu vực nông thôn có thể 
tiếp cận được các khóa học chất lượng tại các trường 
học, doanh nghiệp có uy tín. Bên cạnh đó, nhân viên 
QLTH cần tìm kiếm và làm việc, hợp tác với các cơ 
sở đào tạo nghề khác nhau để cung cấp dịch vụ phù 

hợp cho những trẻ em lao động sớm mà mình quản 
lý (đáp ứng nhu cầu học nghề đa dạng của từng em, 
xây dựng chương trình đào tạo nghề phù hợp và hiệu 
quả, tổ chức đào tạo nghề cho các em); cộng tác một 
cách chặt chẽ và thường xuyên với các cơ sở đào tạo 
nghề trong quá trình hỗ trợ từng trẻ và gia đình các 
em nhằm theo dõi sát sao tình hình học tập và những 
biến động trong cuộc sống của trẻ để đưa ra các biện 
pháp can thiệp cần thiết, kịp thời, đảm bảo trẻ hoàn 
thành khóa học nghề theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, 
căn cứ vào tình trạng của trẻ và các quy định cụ thể 
tại địa phương, nhân viên QLTH cần tìm hiểu thông 
tin về các dịch vụ sẵn có để giới thiệu, kết nối khi trẻ 
và gia đình các em có nhu cầu (như hỗ trợ phát triển 
kinh tế hộ gia đình và tăng thu nhập cho các hộ gia 
đình có trẻ em tham gia học nghề, nâng cao năng lực 
của các hộ sản xuất kinh doanh, phát triển, cải thiện 
thiết kế mẫu mã sản phẩm và tìm thị trường cho các 
sản phẩm nông nghiệp...).

Các bước vận dụng phương pháp QLTH trong 
hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ em lao động sớm: 

Bước 1: Hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ em lao 
động sớm là một quá trình hỗ trợ lâu dài, trước khi 
thực hiện, nhân viên QLTH cần phải thu thập thông 
tin ban đầu của từng trẻ như họ tên, tuổi, trình độ học 
vấn, tình trạng sức khỏe, xác định thông tin về mức 
độ lao động trẻ em, điều kiện làm việc của các em, 
thời gian làm việc, tình hình học tập, nguyên nhân 
các em phải tham gia lao động, việc làm của cha mẹ, 
nguồn thu nhập của gia đình, nhu cầu hỗ trợ học nghề 
của trẻ và gia đình các em, xác định năng khiếu, khả 
năng nghề nghiệp của trẻ, lập hồ sơ của từng trẻ có 
nguyện vọng và đủ điều kiện học nghề. 

Bước 2: Từ kết quả khảo sát thông tin ban đầu 
của từng trẻ, nhân viên QLTH cần làm việc với các 
bên liên quan như lãnh đạo địa phương, các cơ sở 
giáo dục, các doanh nghiệp, nhà tài trợ, các tổ chức 
chính trị xã hội... để xác định nhu cầu lao động của 
địa phương, hướng phát triển, chính sách, chương 
trình hỗ trợ cho trẻ em lao động sớm và cả cơ chế 
phối hợp, giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, tạo 
việc làm phù hợp với độ tuổi của trẻ em. Đồng thời, 
tổ chức, thực hiện tham vấn/ tư vấn hướng nghiệp 
cho trẻ và cha mẹ của các em để thảo luận về nguyện 
vọng, mong muốn học nghề của các em và gia đình, 
trao đổi các khó khăn, thách thức; đồng thời yêu cầu 
gia đình và trẻ em cam kết sẽ hợp tác trong thực hiện 
hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ và các hỗ trợ khác nếu 
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có. Việc tư vấn/tham vấn hướng nghiệp có thể tổ 
chức tập trung hoặc theo nhóm nhỏ hoặc tham vấn 
cá nhân hoặc kết hợp nhiều phương pháp. Trong các 
buổi tham vấn, ngoài nhân viên quản lý ca, trẻ em và 
gia đình trẻ thì cần có sự tham gia của doanh nghiệp, 
cơ sở GDNN, quản lý địa phương để lắng nghe các 
nguyện vọng và nhu cầu của trẻ; cung cấp thông tin về 
quyền trẻ em, lao động trẻ em, luật pháp về lao động 
trẻ em, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo nghề 
để có việc làm bền vững, các chính sách hỗ trợ, các 
ngành nghề phù hợp, thị trường việc làm cũng như 
thảo luận cách thức hỗ trợ phù hợp và đưa ra những 
yêu cầu về việc cam kết hợp tác giữa trẻ, gia đình 
trẻ với các tổ chức, cá nhân thực hiện hỗ trợ đào tạo 
nghề cho các em. Từ đó, giúp trẻ và gia đình xem 
xét, lựa chọn học nghề phù hợp với khả năng, năng 
lực và nguồn lực của mình. 

Bước 3: Sau khi trẻ quyết định được nghề sẽ theo 
học, nhân viên QLTH cùng với trẻ lập kế hoạch nghề 
nghiệp cá nhân. Kế hoạch nghề nghiệp này cần phải 
được định hướng dựa trên sự quan tâm, nhu cầu và 
những ước muốn của trẻ em lao động sớm theo hướng 
“lấy thân chủ làm trung tâm”. Kế hoạch phải được 
tập trung và dẫn dắt bởi chính nhu cầu của trẻ, quan 
trọng hơn, bản thân trẻ phải cảm nhận được mình là 
chủ của bản kế hoạch nghề nghiệp của chính các em. 
Bởi vậy, kế hoạch được lập với sự “lựa chọn” tham 
gia của trẻ, từ đó tăng các cơ hội và khả năng thành 
công trong việc hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ em lao 
động sớm. Đồng thời, nhân viên QLTH cần thực hiện 
lập hồ sơ QLTH, nhập cơ sở dữ liệu/ thông tin quản 
lý và giám sát, hỗ trợ cho trẻ trên hệ thống phần mềm 
quản lý. Bên cạnh đó, nhân viên QLTH cũng cần làm 
việc với các bên liên quan để trao đổi về việc lựa chọn 
cơ sở đào tạo nghề phù hợp và có khả năng đáp ứng 
được những yêu cầu và tiêu chí dạy nghề cho nhóm 
trẻ em lao động sớm, và huy động, lồng ghép nguồn 
lực hỗ trợ cho lớp học nghề từ các chương trình hiện 
có để hỗ trợ một cách tốt nhất cho từng trẻ (trẻ đã tốt 
nghiệp trung học cơ sở có nhu cầu học trung cấp, cao 
đẳng nghề và trẻ ngoài nhà trường). Để bảo bảo tính 
bền vững, nhiều gia đình có trẻ em tham gia lao động 
trái quy định của pháp luật còn cần được xem xét, 
kết nối học nghề để ổn định sinh kế, tăng thu nhập...

Bước 4: Sau khi đã lựa chọn được cơ sở đào tạo 
nghề phù hợp với từng trẻ, nhân viên QLTH làm việc 
với các cơ sở GDNN này để thảo luận về nội dung, 
cách thức hỗ trợ đào tạo nghề, các tiêu chí quan trọng 

trong việc xây dựng chương trình dạy nghề cho trẻ 
em lao động sớm (tiêu chí về nơi học cần dễ tiếp cận, 
tính khả thi của nghề nghiệp; chương trình, thời gian 
học hợp lý; phương pháp đào tạo gây hứng thú và thu 
hút sự tham gia của trẻ em và gia đình; cách học thực 
hành, thực tập; trình độ đầu ra, loại chứng chỉ và hỗ 
trợ toàn diện cho trẻ sau đào tạo). 

Bước 5: Gửi trẻ đến cơ sở đào tạo nghề phù hợp, 
ký kết hợp đồng, cam kết hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ 
với các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề và thực hiện 
theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình học nghề của trẻ 
thường xuyên và hỗ trợ trẻ khi họ có nhu cầu. Trong 
bước này, nhân viên QLTH, trẻ và cơ sở đào tạo nghề 
có thể điều chỉnh kế hoạch nghề nghiệp của trẻ cho 
phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.

Bước 6: Cùng với trẻ, cơ sở dạy nghề lượng giá, 
đánh giá trình độ và kỹ năng tay nghề của trẻ, xem 
xét đến việc chuyển tiếp sang giai đoạn thực tập, tốt 
nghiệp và thử việc/ phụ việc (đối với những trẻ từ 15 
đến dưới 18 tuổi) hoặc đi làm đối với những trẻ đủ 
18 tuổi trở lên (nên hỗ trợ, theo dõi và giám sát trẻ 
phụ việc hoặc đi làm ít nhất là 3 tháng).

Bước 7: Kết thúc quá trình hỗ trợ đào tạo nghề 
của trẻ hoặc tiếp tục hỗ trợ trẻ nếu trẻ có nhu cầu. 

5. Kết luận 
Trẻ em nói chung và trẻ em lao động sớm ở 

khu vực nông thôn nói riêng đều là tương lai của đất 
nước. Chính vì vậy, các em cần được tạo điều kiện, 
cơ hội để phát triển toàn diện cả về thể lực, trí lực và 
nuôi dưỡng ước mơ của mình. Bên cạnh các chương 
trình, chính sách chăm sóc và bảo vệ trẻ em, trẻ em 
lao động sớm ở độ tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi cần 
được quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp để các em 
có một tương lai vững chắc, bước vào thế giới việc 
làm đàng hoàng khi trưởng thành, vươn lên thoát 
nghèo và đóng góp tích cực cho xã hội, cho gia đình 
và cho cộng đồng. Nhận biết được vai trò của đào 
tạo nghề cho trẻ em lao động sớm, trong những năm 
qua, nhiều hoạt động hỗ trợ học nghề cho trẻ từ đủ 
15 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được thực hiện thông qua 
những chương trình, chính sách về đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn, chính sách hướng nghiệp, phân 
luồng và đào tạo nghề cho học sinh tốt nghiệp trung 
học cơ sở. Tuy nhiên, cách triển khai các lớp học vẫn 
chưa thể hiện được sự tham gia có trách nhiệm của 
liên ngành, sự lồng ghép, huy động nguồn lực của nhà 
nước và địa phương, sự tham gia, hỏi ý kiến của trẻ 
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em và gia đình các em nên số lượng trẻ lao động sớm 
tham gia học nghề còn hạn chế, một số em tham gia 
khóa học lại chưa tìm được việc làm phù hợp hoặc 
bỏ học nghề giữa chừng do gia đình gặp khó khăn 
về tài chính, bản thân trẻ gặp áp lực và trách nhiệm 
kinh tế với gia đình....

QLTH là một phương pháp can thiệp của ngành 
CTXH. Với phương pháp này, các cơ quan, ban 
ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân sẽ được huy động, 
liên kết để tạo điều kiện tốt nhất, phù hợp nhất cho 
trẻ lao động sớm được tham gia học nghề phù hợp 
với năng lực và nguồn lực của địa phương. Đồng 
thời, trẻ lao động sớm sẽ được chủ động và là trọng 
tâm trong kế hoạch phát triển nghề nghiệp của mình 
dưới sự hỗ trợ của nhân viên QLTH. Tuy nhiên, để 
ứng dụng phương pháp quản lý ca trong hỗ trợ đào 
tạo nghề cho trẻ em lao động sớm ở khu vực nông 
thôn đạt kết quả tốt thì bên cạnh những kiến thức, kỹ 
năng chuyên môn, nhân viên QLTH cần nỗ lực kiên 
trì cùng với địa phương vận động cha mẹ các em nghỉ 
ngày làm việc để tham gia tập huấn hay truyền thông 
về lao động trẻ em, ảnh hưởng của lao động trẻ em, 
tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với tương lai 
của trẻ; kiên trì phối hợp các ngành, các cấp trong tất 
cả các khâu; tìm kiếm giải pháp để duy trì số lượng 
và chất lượng tham gia học nghề có chất lượng của 
trẻ; nỗ lực vận động, tham vấn, truyền thông, giám 
sát chặt chẽ hoạt động học nghề, và kết nối với kế 
hoạch phát triển về kinh tế, văn hóa cũng như truyền 
thống nghề của chính quyền địa phương, của các đối 
tác và gia đình các em. Bên cạnh đó, ngoài việc hỗ 
trợ cho thân chủ (trẻ em lao động sớm), nhân viên 
QLTH cần kết nối nguồn lực để hỗ trợ sinh kế ổn 
định cho gia đình trẻ nhằm giúp các gia đình có thể 
thay đổi cách thức và điều chỉnh công việc của con 
em họ, và góp phần đưa trẻ em ra khỏi lao động trẻ 
em. Ngoài ra, hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ chưa thành 
niên cần phải tính đến nhu cầu của các em, và việc 
dạy nghề chỉ hiệu quả khi gắn với việc làm bền vững 
cho các em sau này, khi đến tuổi lao động được luật 
pháp cho phép./.
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